
UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ XÂY DỰNG 

Số:         /SXD-QLĐTXD
V/v xác định giá trị hiện có nhà, công 
trình khác của hộ gia đình, cá nhân để 

thực hiện chính sách hỗ trợ khác đối với 
các trường hợp nhà, công trình không 
đủ điều kiện để được bồi thường khi 

Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại 
điểm c, khoản 6 điều 1 Quyết định số 
23/2026/QĐ-UBND ngày 13/3/2026 

của UBND tỉnh Quảng Ninh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày       tháng      năm 2026

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các phường Liên Hòa, Hiệp Hòa, Đông Mai

Sở Xây dựng tiếp nhận được nội dung báo cáo của UBND các địa phương: 
Liên Hòa, Hiệp Hòa, Đông Mai về nội dung vướng mắc xác định thời gian khấu 
hao, giá trị hiện có của nhà, công trình xây dựng của hộ gia đình, cá nhân bị thu 
hồi đất trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo nội dung báo cáo của UBND phường Liên Hòa tại Văn bản số 
1004/UBND-KTHT&ĐT ngày 24/4/2026 và UBND phường Hiệp Hòa tại Văn 
bản số 950/UBND-TTCUDV ngày 28/4/2026, cụ thể: UBND các địa phương 
đang vướng mắc trong việc xác định giá trị hiện có của công trình theo nội dung 
quy định tại điểm c khoản 6 Điều 1 Quyết định số 23/2026/QĐ-UBND ngày 
13/3/2026 của UBND tỉnh Quảng Ninh để xây dựng quy định biện pháp, mức hỗ 
trợ khác khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn của 
từng địa phương. Trong đó, UBND phường Hiệp Hòa đề xuất áp dụng Quyết 
định số 38/2025/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh để 
tính tỷ lệ còn lại đối với tất cả các công trình Nhà, công trình, vật kiến trúc.

Từ nội dung vướng mắc của UBND các phường Liên Hòa, Hiệp Hòa, Đông 
Mai, ngày 04/5/2026 Sở Xây dựng đã chủ trì tổ chức buổi làm việc, đồng thời 
ngày 06/5/2026 Sở Xây dựng đã có Văn bản số 4048/SXD-QLĐTXD gửi các Sở 
Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường để xin ý kiến tham gia đối với dự thảo 
văn bản hướng dẫn xác định giá trị hiện có của Sở Xây dựng (hạn gửi văn bản 
tham gia ý kiến đến ngày 08/5/2026). Đến ngày 11/5/2026, Sở Xây dựng nhận 
được chỉ nhận được ý kiến tham gia của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn 
bản số 5792/SNN&MT-KHĐKĐĐ ngày 08/5/2026, chưa nhận được ý kiến 
tham gia của Sở Tài chính1. 

1 Đề nghị Sở Tài chính chủ động hướng dẫn các địa phương trong trường hợp có ý kiến khác so với nội 



Căn cứ các quy định hiện hành, trên cơ sở ý kiến tham gia của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường và nội dung Phiếu chuyển số 3998/VP.UBND-PC ngày 
08/5/2026 của Văn phòng UBND tỉnh2, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

- Điểm c, khoản 6 điều 1 Quyết định số 23/2026/QĐ-UBND ngày 
13/3/2026 của UBND tỉnh (thực hiện khoản 12 Điều 3 Nghị quyết số 
254/2025/QH15 của Quốc hội) quy định về chính sách hỗ trợ khác đối với các 
trường hợp nhà, công trình không đủ điều kiện để được bồi thường khi Nhà 
nước thu hồi đất3, theo đó: UBND tỉnh quy định tỷ lệ hỗ trợ khác theo giá trị 
công trình hiện có; đồng thời, tại điểm c, khoản 6 Điều 1 Quyết định 
23/2026/QĐ-UBND cũng quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ quy định 
tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này để quyết định biện pháp, mức hỗ trợ cho từng dự 
án cụ thể. Trường hợp đặc biệt chưa được quy định tại Điều này, Ủy ban nhân 
dân cấp xã quyết định biện pháp, mức hỗ trợ khác theo thẩm quyền.

- Thông qua rà soát quy định của pháp luật ở thời điểm hiện tại có một số 
quy định hướng dẫn việc xác định giá trị hiện có công trình cho một số nhóm 
công trình như sau:

(1) Điểm b, khoản 1, Điều 14 Nghị định 88/2024/NĐ-CP quy định “Đối 
với nhà, công trình xây dựng khác bị tháo dỡ hoặc phá dỡ không thuộc trường 
hợp quy định tại điểm a (công trình của người dân đủ điều kiện bồi thường) 
khoản này thì được bồi thường theo thiệt hại thực tế.”; xác định theo giá trị còn 
lại (giá trị thực tế) trên cơ sở khấu hao công trình.

(2) Nghị định 95/2024/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà 
ở, hướng dẫn giá trị còn lại của nhà ở thuộc tài sản công được xác định trên cơ 
sở giá trị xây dựng mới của công trình; tỷ lệ chất lượng còn lại được xác định 
theo thời gian sử dụng và mức độ hao mòn (trong đó có Phụ lục kèm theo quy 
định phương pháp xác định tỷ lệ chất lượng còn lại theo hướng: Xác định tuổi 
thọ công trình; Xác định thời gian đã sử dụng; Tra bảng tỷ lệ hao mòn tương 
ứng để xác định giá trị còn lại).

(3) Theo quy định của Bộ Tài chính: Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 
25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định 
(áp dụng cho doanh nghiệp); Thông tư 141/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 
hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ 
chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý 

dung dự thảo văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng gửi kèm Văn bản số 4048/SXD-QLĐTXD ngày 06/5/2026. 
2 Phiếu chuyển văn bản số 950/UBND-TTCUDV ngày 28/4/2026 của UBND phường Hiệp Hòa.
3 Bao gồm: (i)  nhà, công trình khác của hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất xây dựng trên đất đủ điều bồi 

thường về đất nhưng không đúng mục đích sử dụng đất; (ii) Nhà, công trình khác của hộ gia đình, cá nhân bị thu 
hồi đất xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất mà không phải là đất thuê của Nhà nước; (iii) 
Trường hợp nhà, công trình khi xây dựng đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập biên bản vi phạm (trong 
biên bản có nội dung đình chỉ không được xây dựng hoặc yêu cầu phải tháo dỡ công trình trả lại nguyên trạng 
ban đầu).



không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó có hướng dẫn 
xác định giá trị còn lại của tài sản được xác định theo nguyên tắc: Giá trị còn lại 
của tài sản bằng nguyên giá của tài sản trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

(4) Quyết định số 38/2025/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của UBND tỉnh ban 
hành bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ninh, theo đó quy định: Bảng giá xây dựng mới nhà (tại Phụ lục 01); 
Bảng tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà (tại Phụ lục 024).

Ngoài ra còn có quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BXD ngày 
30/11/2022 của Bộ Xây dựng về ban hành QCVN 03:2022/BXD quy chuẩn 
quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng, quy định việc đánh 
giá công trình xây dựng được thực hiện thông qua phân loại chất lượng công 
trình theo các cấp5 và quy định về thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình. 
Quy chuẩn không quy định trực tiếp tỷ lệ phần trăm giá trị còn lại; kết quả phân 
loại chất lượng công trình được sử dụng làm căn cứ để quy đổi sang tỷ lệ chất 
lượng còn lại tương ứng, làm cơ sở điều chỉnh giá trị công trình. Việc quy đổi 
này phải dựa trên mức độ suy giảm khả năng chịu lực, mức độ hư hỏng và khả 
năng tiếp tục khai thác sử dụng của công trình.

Do đó, để xác định giá trị hiện có của nhà, công trình khác của hộ gia đình, 
cá nhân để thực hiện chính sách hỗ trợ khác đối với các trường hợp nhà, công 
trình không đủ điều kiện để được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy 
định tại điểm c, khoản 6 điều 1 Quyết định số 23/2026/QĐ-UBND ngày 
13/3/2026 của UBND tỉnh; đề nghị UBND các địa phương căn cứ thẩm quyền 
đã được phân cấp tại Quyết định số 23/2026/QĐ-UBND ngày 13/3/2026 của 
UBND tỉnh, nghiên cứu quy định pháp luật ở thời điểm hiện tại về xác định giá 
trị hiện có của công trình (nêu trên) kết hợp với công tác kiểm tra, đánh giá hiện 
trạng sử dụng/chất lượng công trình từ đó chủ động xác định giá trị còn lại của 
từng công trình cụ thể đảm bảo giá trị sau khi xác định phù hợp với hiện trạng 
sử dụng/chất lượng công trình thực tế, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của nhà 
nước và người dân, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

Trên cơ sở đó UBND xã, phường, đặc khu thực hiện việc quyết định 
chính sách hỗ trợ khác của địa phương đối với từng dự án/công trình theo 

4 
Cấp công trình Ghi chúThời gian đã sử dụng Đặc biệt (%) I(%) II (%) III (%) IV (%)

- Dưới 5 năm 95 90 90 80 80
- Từ 5 đến 10 năm 85 80 80 65 65
- Trên 10 năm đến 20 năm 70 60 55 35 35
- Trên 20 năm đến 50 năm 50 40 35 25 25
- Trên 50 năm 30 25 25 20 20

 

5 Cấp A: Công trình còn tốt, đảm bảo khả năng sử dụng; Cấp B: Công trình còn sử dụng được, có hư hỏng 
nhẹ; Cấp C: Công trình xuống cấp, cần sửa chữa;  Cấp D: Công trình nguy hiểm, không đảm bảo an toàn sử 
dụng. 



quy định tại Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội, Quyết định số 
23/2026/QĐ-UBND ngày 13/3/2026 của UBND tỉnh.

Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng, đề nghị UBND các phường Liên Hòa, 
Đông Mai, Hiệp Hòa nghiên cứu triển khai thực hiện cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Môi trường 
(biết, ph/h);
- UBND các xã, phường (biết, thực hiện);
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Lưu VT, XD4.

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Hữu Phúc
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